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PHẦN A. MỞ ĐẦU 
I. Lí do chọn đề tài
Như chúng ta đã biết “Văn học là nhân học”, dạy văn chính là dạy làm người. Môn Văn không chỉ cung cấp tri thức – những hiểu biết về văn hóa, xã hội, lịch sử, đời sống nội tâm con người mà còn bồi đắp tư tưởng, tình cảm và nhân cách cho học sinh. Mỗi bài văn, bài thơ hay để lại dấu ấn không thể phai mờ trong tâm trí các em, gây cho các em những tình cảm chưa có, luyện những tình cảm sẵn có, chắp cánh ước mơ, mở ra những chân trời mới và các em biết sống đẹp, sống có ích cho cuộc đời. 
Văn học trung đại Việt Nam là bộ phận văn học gắn liền với một giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước. Qua việc nghiên cứu, tìm hiểu bộ phận văn học này, chúng ta càng thêm gắn bó với truyền thống cao đẹp của dân tộc. Bởi lẽ “Mỗi tác giả với thiên tài của mình và giới hạn của thời đại, phản ánh một thời kì lịch sử, đánh dấu một  bước tiến của văn học, làm giàu thêm cho tư tưởng, tình cảm và tiếng nói Việt Nam.” (Phạm Văn Đồng). 
Tuy nhiên theo chia sẻ của đồng nghiệp và chính trong quá trình giảng dạy tôi nhận thấy rằng dạy Văn đã khó, dạy Văn học trung đại, đặc biệt là thể loại nghị luận lại càng khó hơn đối với học sinh lớp 8. Bởi các tác phẩm đó yêu cầu các em phải có tư duy lập luận tốt mới có thể cảm nhận được đầy đủ cái hay, cái đẹp của giá trị nội dung cũng như nghệ thuật của tác phẩm. Bên cạnh đó, tác phẩm giai đoạn này thường dùng rất nhiều điển tích, điển cố khó hiểu; không những thế còn bị chi phối bởi thế giới quan thẩm mĩ của con người thời trung đại – khác xa với thời đại các em học sinh đang sống bây giờ “Nội dung sáng tác xưa kia dù tiến bộ đến đâu vẫn cách xa chúng ta về thế giới quan, về lý tưởng thẩm mĩ, về cuộc sống giữa nội dung và các sáng tác ngày xưa với tư tưởng, tình cảm của những con người ngày nay” (Phan Trọng Luận). Nên để hiểu thấu đáo một tác phẩm văn nghị luận trung đại, học sinh phải có vốn hiểu biết phong phú, sâu sắc về lịch sử, văn hóa của dân tộc. Chính vì lẽ đó, học sinh thường có tâm lí ngại học, sợ học, chán học. Thêm vào nữa trong quá trình giảng dạy văn học trung đại, giáo viên thường chỉ chú ý khai thác nội dung làm toát lên những quan điểm tư tưởng của tác giả đề cập mà ít chú ý đến vẻ đẹp về hình thức nghệ thuật của tác phẩm cũng như các vấn đề có liên quan khác, vì thế việc dạy các tác phẩm nghị luận thường khô khan, thiếu sự hấp dẫn.
Xuất phát từ tình hình trên, bản thân tôi sau nhiều năm lên lớp, luôn băn khoăn, trăn trở làm thế nào để có thể giảng dạy các tác phẩm văn học Việt Nam trung đại đạt hiệu quả? Làm thế nào để học sinh tiếp cận tác phẩm văn học Việt Nam trung đại đễ dàng hơn? Từ việc tìm tòi, đúc kết kinh nghiệm trong thực tế giảng dạy những năm qua của bản thân và đồng nghiệp, tôi đã cố gắng điều chỉnh, vận dụng việc đổi mới phương pháp dạy – học, lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, vừa sức với học sinh, giúp các em vượt qua những khó khăn trên để cảm nhận được cái hay, cái đẹp của tác phẩm thơ này. Tiếp nhận văn nghị luận trung đại đối với lứa tuổi học sinh trung học cơ sở, đặc biệt học sinh lớp 8 quả là điều không hề đơn giản. Chính vì vậy người giáo viên phải là chiếc cầu nối giữa tác phẩm và học sinh để các em cảm nhận được thơ văn trung đại, đặc biệt là văn nghị luận trung đại.







Từ những lí do trên, tôi mạnh dạn lựa chọn, nghiên cứu đề tài: “Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh tiếp cận phần văn bản nghị luận trung đại lớp 8.”
II. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
1. Phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi nội dung: 

Đề tài tập trung nghiên cứu đề xuất các biện pháp có tính khả thi trong dạy học các văn bản nghị luận trung đại trong chương trình lớp 8, học kì II: “Chiếu dời đô” của Lý Công Uẩn, “Hịch tướng sĩ” của Trần Quốc Tuấn, “Nước Đại Việt ta” của Nguyễn Trãi, “Bàn luận về phép học” của Nguyễn Thiếp

- Phạm vi đối tượng: 

Học sinh lớp 8A2, 8A4, 8A5, 8A6 tại đơn vị tôi hiện đang công tác - trường THCS Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Học sinh 4 lớp đều có năng lực học tập đồng trình độ và đều sử dụng sách giáo khoa Ngữ văn 8 chương trình chuẩn hiện hành. 

- Phạm vi thời gian: từ 15/9/2020 – 15/3/2022.

III. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

1. Mục đích nghiên cứu
Khi thực hiện đề tài này, tôi muốn đề xuất một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh tiếp cận các văn bản nghị luận trung đại nhằm nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả khi giảng dạy các văn bản nghị luận trung đại.

2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Hệ thống hóa những vấn đề lí luận có liên quan đến văn bản nghị luận trung đại.

- Mô tả thực trạng, phân tích, đánh giá thực trạng dạy và học văn bản nghị luận trung đại.

- Nêu ra một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh tiếp cận các văn bản nghị luận trung đại lớp 8.
IV. Phương pháp nghiên cứu

Trong đề tài này, tôi có sử dụng một số phương pháp nghiên cứu cơ bản sau:

1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Đọc các tài liệu, giáo trình có liên quan đến phương pháp giảng dạy các tác phẩm văn học trung đại nói chung và văn bản nghị luận trung đại nói riêng.
2. Phương pháp điều tra, quan sát: Thông qua việc dự giờ thăm lớp, thông qua thực tế giảng dạy để điều chỉnh bản thân trong quá trình giảng dạy nhằm đạt hiệu quả cao nhất khi giảng dạy các tác phẩm thơ trung đại.
3. Phương pháp tọa đàm:

Tôi đã trò chuyện với các em học sinh để tìm hiểu về thái độ của các em đối với việc học các tác phẩm thơ trung đai.
Bên cạnh đó, tôi cũng trao đổi với các đồng nghiệp dạy cùng khối, cùng trường, trong quận và các bạn đồng nghiệp trong thành phố Hà nội về phương pháp giảng dạy văn nghị luận trung đại lớp 8.

4. Phương pháp thực nghiệm:

Trong quá trình giảng dạy đặc biệt từ năm học 2020 – 2021 tôi đã thực nghiệm hướng dẫn học sinh tiếp cận phần văn bản nghị luận trong nhiều giờ dạy các tác phẩm văn nghị luận trung đại lớp 8.

5. Phương pháp tổng kết và đúc rút kinh nghiệm: 

Tìm hiểu thực trạng việc dạy học của giáo viên qua các tiết dạy các tác phẩm văn nghị luận trung đại trong sách giáo khoa Ngữ văn 8.
PHẦN B. NỘI DUNG
I. Cơ sở lí luận
1. Khái niệm

1.1. Văn nghị luận: Là thể loại văn được viết ra nhằm xác lập cho người đọc, người nghe một tư tưởng nào đó đối với các sự việc, hiện tượng trong đời sống hay trong văn học bằng các luận điểm, luận cứ và lập luận.
- Luận điểm: Là ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điểm mà người nói, người viết đưa ra nhằm giải quyết một vấn đề nào đó trong xã hội. Một bài văn nghị luận thường có: Luận điểm chính (luận điểm xuất phát), luận điểm phụ (luận điểm triển khai), luận điểm kết luận.

- Luận cứ: Là những lí lẽ, dẫn chứng làm cơ sở cho luận điểm và sáng tỏ luận điểm. Luận cứ trả lời các câu hỏi: Vì sao phải nêu ra luận điểm? Nêu ra luận điểm để làm gì? Luận điểm ấy có đáng tin cậy không?

- Lập luận: Là cách sắp xếp hệ thống các luận điểm, luận cứ để làm nổi bật vấn đề cần bàn luận. 

1.2. Văn nghị luận trung đại
Nghị luận trung đại là kiểu văn nghị luận cổ bao gồm các tác phẩm được viết trong thời kì phong kiến, từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX.
2. Đặc điểm của văn nghị luận trung đại lớp 8
2.1. Đặc điểm

Nghị luận trung đại mang rất nhiều những đặc điểm khác so với văn nghị luận hiện đại.
- Văn phong cổ, từ ngữ cổ, nhiều điển tích, điển cố.

- Hình ảnh: giàu tính ước lệ, câu văn biền ngẫu sóng đôi, nhịp nhàng.

- Xưng hô: có thứ bậc trên dưới trẫm – các khanh, vua – tôi, ta – các ngươi

- Tư tưởng: mang đậm dấu ấn của thế giới quan con người trung đại: mệnh trời, trung quân ái quốc

- Cách thể hiện: thường hướng tới tập trung thể hiện ba yếu tố: lí (có luận điểm xác đáng, luận cứ chặt chẽ), tình (dạt dào cảm xúc), chứng cứ (có sự thật hiển nhiên để khẳng định luận điểm). Ba yếu tố đó có mối quan hệ vô cùng chặt chẽ không thể thiếu trong một văn bản nghị luận trung đại.
2.2. Đặc trưng
- Về hoàn cảnh sáng tác: đa số các văn bản nghị luận trung đại thường gắn liền với các sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc:
+ “Chiếu dời đô”: Năm Canh Tuất, niên hiệu Thuận Thiên thứ nhất (1010), Lí Công Uẩn tức vua Lí Thái Tổ viết bài chiếu này bày tỏ ý định dời đô từ Hoa Lư (nay thuộc Ninh Bình) về Đại La (tức Hà Nội ngày nay).
+ “Hịch tướng sĩ”: Được viết trước cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên lần 2 (1285)
+ “Nước Đại Việt ta”: Được công bố vào ngày 17 tháng chạp năm Đinh Mùi (tức đầu năm 1428) sau khi quân ta đại thắng đánh tan 15 vạn viện binh của quân Minh xâm lược, buộc Vương Thông phải giảng hòa chấp nhận rút quân về nước. 
- Về nội dung:

+ Phần mở đầu của văn bản nghị luận trung đại thường nêu gương sử sách hoặc việc dẫn tư tưởng trong kinh sách. Vì các tấm gương sử sách hay tư tưởng trong kinh sách đều là những dẫn chứng, những chân lí được công nhận và được nhiều người biết đến. Việc viện dẫn những dẫn chứng như vậy trong phần mở đầu sẽ tạo nên tiền đề, chỗ dựa vững chắc cho lí lẽ của tác giả. Nhờ đó, tác phẩm sẽ có sức thuyết phục, độ tin cậy cao hơn. 
+ Các văn bản đều thể hiện những khát vọng cao cả, mãnh liệt của người viết:
Qua tác phẩm “Chiếu dời đô”, vua Lí Công Uẩn thể hiện khát vọng về một đất nước thống nhất, độc lập, thu về một mối, khát vọng cùng nhân dân xây dựng và phát triển một đất nước Đại Việt lớn mạnh, khí phách và hùng cường.

Trong tác phẩm “Hịch tướng sĩ”, tác giả Trần Quốc Tuấn cũng thể hiện khát vọng mãnh liệt về một dân tộc thống nhất và khí phách. Khát vọng ấy được biểu lộ qua tinh thần quyết chiến, quyết thắng kẻ thù. Cả bài hịch sục sôi một tinh thần sẵn sàng xả thân vì nước: "Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng."

Ở đoạn trích “Nước Đại Việt ta”, tác giả Nguyễn Trãi cũng nêu cao khát vọng về một đất nước độc lập, thống nhất, hùng cường, nêu cao khí phách của dân tộc Đại Việt đang và đã trên đà lớn mạn qua việc khẳng định chân lí về sự tồn tại độc lập có chủ quyền của dân tộc Đại Việt và khẳng định vì thế của Đại Việt ngang hàng với các cường quốc lớn ở phương Bắc. Chính khát vọng độc lập và khí phách Đại Việt đã làm nên vẻ đẹp tinh thần hiếm có của những áng văn chương kiệt tác này.
- Về nghệ thuật: 
+ Nét riêng trong nghệ thuật lập luận của mỗi tác phẩm nghị luận trung đại được quy định bởi những nhân tố: vai xã hội của người viết (vua chúa, tướng lĩnh, bề tôi…); mục đích, đối tượng của văn bản; những quy phạm về hình thức thể loại; nhu cầu bộc lộ tâm tư, tình cảm yêu nước của người viết.

+ Cần xác định được các đặc trưng cơ bản của văn nghị luận trung đại để có phương pháp phù hợp khi hướng dẫn học sinh khai thác, cảm thụ tác phẩm là điều hết sức quan trọng.
II. Khảo sát thực trạng vấn đề
1. Những khó khăn, thách thức trong thực tiễn dạy và học các văn bản nghị luận trung đại lớp 8
1.1. Khó khăn từ phía văn bản:
    Phần nội dung chương trình Ngữ văn 8 kì II có nhiều văn bản nghị luận trung đại tiêu biểu, đặc sắc nhưng cũng rất khó khăn trong việc tiếp nhận nội dung, ý nghĩa  một cách kĩ lưỡng và sâu sắc. Bởi các tác phẩm ra đời trong thời phong kiến với bối cảnh xã hội được tái hiện trong tác phẩm hoàn toàn khác biệt với cuộc sống hiện tại. Sẽ rất khó để HS có thể thâm nhập vào tác phẩm, hiểu và lĩnh hội văn bản một cách sâu sắc. Thêm vào đó những điển tích, điển cố được tác giả sử dụng trong tác phẩm cũng là trở ngại không hề nhỏ đối với học sinh trong quá trình đọc hiểu.
1.2. Khó khăn trong quá trình dạy học:
Dạy văn bản nghị luận Trung đại hiện nay gặp nhiều khó khăn khi đối tượng của nhà trường là thế hệ trẻ. Trong hoàn cảnh bùng nổ thông tin, văn hóa nghe, nhìn đang lấn át văn hóa đọc thì văn nghị luận trung đại nhiều khi bị coi là cũ kĩ, không phù hợp với cách sống hiện đại.

Cái khó thứ hai là không gian lịch sử giữa cuộc sống hiện đại với hoàn cảnh lịch sử và cuộc sống con người trong trong các tác phẩm có khoảng cách quá xa. Những điển tích, điển cố, từ ngữ cổ làm hạn chế nhiều nhận thức và cảm xúc của người đọc hiện đại khi tiếp nhận.
Cái khó thứ ba là thực trạng “chán” học văn của học sinh hiện nay trước làn gió độc của thương trường. Làm sao để có thể hình thành cho học sinh niềm đam mê, yêu thích văn chương, nhất là những tác phẩm mang đậm tư tưởng “Trung quân ái quốc” như “Chiếu dời đô”, “Hịch tướng sĩ’”, “Nước Đại Việt ta”… là nỗi niềm trăn trở, lo âu của rất nhiều giáo viên đứng lớp. 
2. Thực trạng dạy học các văn bản nghị luận trung đại trong chương trình Ngữ văn lớp 8 THCS.
2.1. Về phía học sinh: 

Nhiều học sinh tỏ ra ngại học phần văn bản nghị luận trung đại, không hứng thú. Nguyên nhân chủ yếu là do học sinh chưa có thói quen chủ động tìm hiểu khám phá bài học, còn thờ ơ, lãnh cảm với tác phẩm văn chương, nhất là những tác phẩm có gắn liền với hoàn cảnh lịch sử xa xưa của đất nước. 
Thêm vào đó, học sinh còn rất hạn chế trong việc sử dụng các hình thức tự học. Số lượng học sinh đọc trước văn bản ở nhà chiếm tỉ lệ rất thấp. Nhiều học sinh soạn bài ở nhà mang tính đối phó với giáo viên bằng cách chép lại từ sách tham khảo hay chép vở của bạn. Rất ít học sinh tự giác đọc và trả lời trước các câu hỏi trong phần hướng dẫn học bài ở nhà. Nhiều học sinh không có ý thức sử dụng thêm các sách tham khảo để phục vụ cho bài học. Rất ít học sinh mạnh dạn chia sẻ nội dung bài học với thầy cô, bạn bè về nội dung bài học. Từ đó học sinh không còn hứng thú khi học văn. Điều đó càng đòi hỏi phải có những giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng học bộ môn ngữ văn của học sinh, trong đó có phần văn học trung đại lớp 8.

Trước khi nghiên cứu đề tài này, tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng bộ môn Ngữ văn 8 giữa học kì II của HS 02 lớp 8A2 và 8A4 do tôi trực tiếp giảng dạy năm học 2020 - 2021. Kết quả cụ thể như sau:
	Lớp
	Sĩ số


	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu 

	
	
	SL
	TL %
	SL
	TL %
	SL
	TL %
	SL
	TL %

	8A2
	45
	7
	15.6
	29
	64.4
	8
	17.8
	1
	2.2

	8A4
	43
	4
	9.3
	30
	69.7
	6
	14.0
	3
	7.0

	Tổng
	88
	11
	12.5
	59
	67.1
	14
	15.9
	4
	4.5


2.2. Về phía giáo viên:

Trong văn bản nghị luận trung đại có rất nhiều những từ ngữ khó hiểu, mang tính chất quy phạm cần được lí giải, một số  giáo viên tham phần lí giải ấy quá nhiều khiến thiếu thời gian để học sinh phát huy khả năng tự học và năng lực sáng tạo của mình trong quá trình tiếp nhận.

Do đặc trưng của văn nghị luận là hệ thống các luận điểm, luận cứ rõ rang, chặt chẽ  nên một số giáo viên chỉ chú ý đến hệ thống câu hỏi mà chưa chú ý  đến phần bình, giờ dạy khô khan, điều đó khiến cho năng lực cảm thụ cái hay cái đẹp của tác phẩm với học sinh chưa hoàn toàn đúng mức.

2.3. Đánh giá về thực trạng:
Các tác phẩm văn nghị luận  trung đại Việt Nam được sáng tác từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX. Đó là những tác phẩm đạt đến độ hoàn thiện, mẫu mực về mặt nội dung cũng như hình thức. Xét về mặt thời gian, những tác phẩm ấy đã cách thế hệ chúng ta một khoảng thời gian dài, do vậy, để cảm nhận được sâu sắc về tác phẩm, cả giáo viên và học sinh đã gặp không ít khó khăn. 

Học sinh không yêu thích các tác phẩm văn thơ xưa, lười đọc tác phẩm, soạn lấy lệ, đối phó. Một số em không cần đọc văn bản mà mở sách “Để học tốt Ngữ văn” để chép coi như đã soạn bài đầy đủ. 

Giáo viên chưa linh hoạt vận dụng phương pháp giảng dạy tác phẩm văn nghị luận trung đại trong việc hướng dẫn học sinh cảm thụ cái hay, cái đẹp của tác phẩm.

Vì vậy, với đề tài “Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh tiếp cận phần văn bản nghị luận trung đại lớp 8”, tôi mong muốn được chia sẻ một số ý kiến nho nhỏ, được đóng góp vài kinh nghiệm thực tiễn nhằm thúc đẩy quá trình đổi mới đồng bộ trong dạy học. Tôi hy vọng đề tài này sẽ gợi mở để quý đồng nghiệp tự trải nghiệm những tiết học thật hấp dẫn nhằm đem lại niềm vui cho học trò cũng như cho chính bản thân mình.

III. Các biện pháp thực hiện
1. Biện pháp 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu hoàn cảnh ra đời của văn bản
* Mục tiêu: Tạo dựng lại bối cảnh, không khí văn hóa, lịch sử của thời đại để học sinh được trải nghiệm và hiểu được sự ra đời, cũng như nội dung, ý nghĩa của văn bản.
* Cách thực hiện: Giáo viên có thể sử dụng một đoạn video ngắn (2 - 3 phút). Trước khi cho học sinh xem, giáo viên cần lưu ý định hướng: Từ việc xem video kết hợp với SGK và hiểu biết thực tiễn, em hãy ghi lại những thông tin về bối cảnh lịch sử - xã hội dẫn đến sự ra đời của tác phẩm.
* Ví dụ: 
        - Bài “Chiếu dời đô” cần nắm được bối cảnh:

         + Vương triều Tiền - Lê vào đầu thế kỉ XI lâm vào khủng hoảng cực điểm.

         + Cần có người đứng đầu đất nước hội tụ: Nhân, Đức, Giản và Trí. Ở Lý Công Uẩn đã hội tụ những phẩm chất đó.

         + Sau khi được tôn lên làm vua, ông nhận thấy Hoa Lư chật hẹp, không thể mở mang làm chỗ đô hội được.

         + Việc dời đô không chỉ có ý nghĩa với triều Lý mà còn mở ra kỉ nguyên quốc gia Đại Việt độc lập và thể hiện niềm tự hào dân tộc về đất nước đang trên đà lớn mạnh.

          - Bài “Hịch tướng sĩ” cần nắm được:

          + Nhấn mạnh thời điểm xuất hiện của nó ( năm 1284) và lí do Trần Quốc Tuấn lại viết bài hịch này. Cần chú ý vào thế giặc, sự ngông cuồng của kẻ thù và tư tưởng dao động, cầu hòa của một bộ phận trong hàng ngũ tướng sĩ.

          + Công lao của Trần Quốc Tuấn trong hai cuộc kháng chiến chống Nguyên – Mông và sự tận trung, tận lực của ông.

          + Hào khí Đông A.

          -  Bài “Nước Đại Việt ta” cần nắm được:

          + Năm 1407, lấy cớ “Phù Trần diệt Hồ” giặc Minh sang xâm lược nước ta. Chúng đã gây bao tội ác tày trời.

         + Năm 1418, Lê Lợi đã lãnh đạo nghĩa quân Lam Sơn phất cờ khởi nghĩa tại Thanh Hóa. Sau 10 năm chiến đấu gian khổ, cuối năm 1427, giặc Minh đã bị quét sạch ra khỏi bờ cõi.

         + Mùa xuân năm 1428, Nguyễn Trãi thừa lệnh Lê Thái Tổ (tức Lê Lợi) viết “Bình Ngô đại cáo” để ban bố rộng khắp cho toàn dân được biết sự nghiệp chống Minh đã thắng lợi, đất nước hòa bình, độc lập trở lại.

          -  Bài “Bàn luận về phép học” cần nắm được:


          + Sau khi lên ngôi vua, Nguyễn Huệ mấy lần viết thư, tha thiết mời Nguyễn Thiếp ra hợp tác với triều Tây Sơn nhưng vì nhiều lí do, ông chưa nhận lời. 

           + Ngày 10 tháng 7 niên hiệu Quang Trung năm thứ tư (1791), nhà vua lại viết chiếu thư mời Nguyễn Thiếp vào Phú Xuân hội kiến vì quốc sự có nhiều điều cần bàn nghị. Lần này, La Sơn Phu Tử bằng lòng, ông làm bài tấu nêu ý kiến của mình về ba việc lớn mà bậc quân vương nên làm. Một là bàn về Quân đức (đạo đức của vua): Mong bậc đế vương một lòng tu đức lấy sự học vấn mà tăng thêm tài, bởi sự học mà có đức. Hai là bàn về Dân tâm (lòng dân): Dân là gốc, gốc vững, nước mới yên. Ba là bàn về Học pháp (phép học). 

            + Đoạn trích là phần thứ ba của bài tấu, nội dung bàn luận về phương pháp học tập. Qua bài tấu dâng lên vua Quang Trung, Nguyễn Thiếp bày tỏ sự quan tâm và chủ kiến của mình về việc chấn chỉnh sự nghiệp giáo dục của quốc gia.
2. Biện pháp 2: Sử dụng một số kiểu câu hỏi để hướng dẫn HS khai thác văn bản theo đặc trưng thể loại
* Mục tiêu: Thông qua hệ thống câu hỏi hợp lí để dẫn dắt, gợi mở học sinh tìm tòi vấn đề, kích thích sự cảm thụ của học sinh đối với giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm theo đặc trưng thể loại.
* Cách thức thực hiện: Giáo viên cần hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung bài học thông qua một số kiểu câu hỏi.

- Câu hỏi về luận điểm: Vấn đề chính mà văn bản đề cập tới là gì? Để triển khai vấn đề chính ấy, tác giả đã sử dụng hệ thống những luận điểm nhỏ nào?
- Câu hỏi về luận cứ: Để làm sáng tỏ vấn đề nghị luận, người viết đã đưa ra những hệ thống lí lẽ và dẫn chứng nào?

- Câu hỏi về lập luận: Văn bản đã sử dụng các phương pháp lập luận nào? Cách lập luận như vậy có logic, chặt chẽ và làm sáng tỏ vấn đề nghị luận không?

- Câu hỏi về hình thức nghị luận: Lớp từ ngữ được sử dụng trong văn bản có ý nghĩa gì trong việc thể hiện luận điểm của văn bản và thái độ, tư
tưởng, tình cảm của người viết? Giọng điệu và sức truyền cảm của văn bản
được thể hiện như thế nào và có ý nghĩa gì trong việc thuyết phục người
nghe, người đọc? 
* Ví dụ: 
VD 1: Khi dạy văn bản “Nước Đại Việt ta” có thể đặt câu hỏi về luận như sau: “Vấn đề chính được tác giả đặt ra trong văn bản là gì?” để học sinh phát hiện ra vấn đề chủ đạo xuyên suốt, có vai trò dẫn dắt, nối kết giữa các phần đó là tư tưởng “nhân nghĩa”, từ đó học sinh mới so sánh điểm kế thừa và điểm tiến bộ trong tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi so với Nho giáo để thấy được sự chắt lọc cái tinh hoa, tích cực của Nguyễn Trãi trong tư tưởng Nho gia và nâng tư tưởng ấy lên một tầm cao mới, rộng hơn và sâu sắc hơn với luận điểm: “Nhân nghĩa gắn liền với yêu nước, chống quân xâm lược.”
VD 2: Khi dạy văn bản “Chiếu dời đô” giáo viên có thể  đặt câu hỏi tìm luận cứ như: “Để chứng minh luận điểm Đại La có nhiều lợi thế xứng đáng để trở thành kinh đô, tác giả đã sử dụng những luận cứ nào? Theo em những luận cứ ấy có thuyết phục không? Vì sao?”. Học sinh sẽ phát hiện được hệ thống các luận cứ: vị thế lịch sử, vị thế địa lí, vị thế chính trị - văn hóa của Đại La dựa vào những chứng cứ đã được khẳng định trong lịch sử và trong thời điểm hiện tại, từ đó các em sẽ thấy được tầm nhìn chiến lược và quyết định dời đô của vua Lí Công Uẩn vô cùng sáng suốt.

 VD 3: Để HS tìm ra cách lập luận trong bài “Hịch tướng sĩ” giáo viên có thể đặt câu hỏi: “Để thuyết phục, kêu gọi quân sĩ đồng lòng đấu tranh chống quân xâm lược Mông – Nguyên, dựa vào bố cục của văn bản em hãy cho biết tác giả đã sử dụng cách lập luận như thế nào?” Từ đó học sinh phát hiện ra cách triển khai lập luận: tương phản, đối lập; tương đồng; nhân quả.

VD 4: Trong bài “Chiếu dời đô”, cần cho học sinh phát hiện ra cách viết đặc biệt của tác giả ở câu văn cuối bằng câu hỏi: “Chiếu là mệnh lệnh của vua nhưng ở đây Lí Công Uẩn đã kết thúc bài chiếu bằng cách nào? Vì sao ông lại lựa chọn cách kết thúc như vậy?”
3. Biện pháp 3: Sử dụng kĩ thuật, phương pháp dạy học tích cực
* Mục tiêu: Phát huy năng lực tự học, hợp tác, giao tiếp, của học sinh khi tìm hiểu các văn bản nghị luận trung đại.

* Cách thức thực hiện: Giáo viên có thể áp dụng một số kĩ thuật dạy học khi dạy học các văn bản nghị luận trung đại như như: Kĩ thuật “Khăn trải bàn”; Kĩ thuật “KWL”; Kĩ thuật “Tia chớp”; Kĩ thuật “Sơ đồ tư duy”… 
* Ví dụ:

VD 1: Giáo viên có thể sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn khi dạy đoạn 2 (Chân lí về sự tồn tại độc lập có chủ quyền của dân tộc Đại Việt) trong bài “Nước Đại Việt ta”:

Có ý kiến cho rằng: Ý thức dân tộc ở đoạn trích “Nước Đại Việt ta” là sự tiếp nối và phát triển ý thức dân tộc ở bài “Sông núi nước Nam”. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?
        Thời gian cho hoạt động này là 7 phút: từng cá nhân ghi ý kiến riêng ra phần góc phiếu (4 phút) sau đó nhóm trưởng sẽ tổng hợp ý kiến chung (phần giữa phiếu bài tập) (3 phút). Với kĩ thuật này, tất cả học sinh đều được làm việc thực sự và giáo viên có thể để học sinh tự đánh giá khả năng của bản thân, đánh giá lẫn nhau. Đồng thời giáo viên dựa vào kết quả đó để đánh giá, kịp thời uốn nắn, động viên học sinh học tập.
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VD 2: Để học sinh có thể nắm bắt được hệ thống các luận điểm, luận cứ, cách lập luận trong văn bản nghị luận trung đại, ở phần củng cố giáo viên có thể lựa chọn sử dụng kĩ thuật sơ đồ tư duy để khái quát hóa toàn bộ kiến thức.

- Sơ đồ tư duy củng cố bài “Chiếu dời đô”

[image: image2]
- Sơ đồ tư duy củng cố bài “Hịch tướng sĩ”

[image: image3]
- Sơ đồ tư duy củng cố bài “Nước Đại Việt ta”
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- Sơ đồ tư duy củng cố bài “Bàn luận về phép học”

[image: image5]
4. Biện pháp 4: Hướng dẫn học sinh liên hệ với thực tế cuộc sống
* Mục tiêu: Giúp học sinh liên hệ những vấn đề trong văn bản với thực tiễn đời sống để các em thấy được ý nghĩa của các văn bản đó trong thời điểm hiện tại, đồng thời tạo nên sự kết nối giữa cha ông và thế hệ hôm nay.
* Cách thức thực hiện: Dựa vào ý nghĩa mỗi văn bản giáo viên hướng dẫn học sinh liên hệ tới các vấn đề nghị luận xã hội. 
 * Ví dụ:
           - Dạy “Chiếu dời đô” có thể liên hệ đến việc tìm hiểu về lịch sử phát triển và thành tựu của nền văn hóa Thăng Long để thấy được cái tâm và cái tầm của vua Lí Thái Tổ; liên hệ đến vấn đề nghị luận xã hội bảo tồn di tích lịch sử văn hóa.
           - Từ chân lí về sự tồn tại độc lập có chủ quyền của dân tộc Đại Việt trong “Nước Đại Việt ta” các em ý thức được vai trò, trách nhiệm trong việc giữ gìn độc lập chủ quyền của dân tộc, nhất là trong thời điểm hiện tại.
           - Dạy “Hịch tướng sĩ” không chỉ khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc về một quá khứ vàng son mà còn giúp học sinh có nhận thức đúng đắn về vấn đề bảo vệ đất nước trong thời điểm nhạy cảm hiện nay. Liên hệ với tín ngưỡng thờ cúng Trần Hưng Đạo ở khắp nơi trên đất nước để học sinh thấy được đức độ cao cả của ông.
           - Dạy “Bàn luận về phép học” của Nguyễn Thiếp, giáo viên giúp các em nhận ra được lối học hình thức, cầu danh lợi, học chay, học vẹt, học tủ là lối học lệch lạc, sai trái; đồng thời nhận thức được các phương pháp học đúng đắn như “học đi đôi với hành”, từ đó có tìm cho mình phương pháp học đúng đắn.
* Tóm lại, để giờ dạy văn bản nghị luận trung đại lớp 8 đạt hiệu quả cao, đòi hỏi người giáo viên cần nghiên cứu tác phẩm, đọc kĩ, “đào sâu”, tìm hướng khai thác tác phẩm qua hệ thống câu hỏi cảm thụ, phân tích phù hợp với từng đối tượng học sinh; kết hợp giảng bình đúng chỗ; coi trọng cá nhân tự bộc lộ kết hợp với thảo luận nhóm; chú ý tích hợp đặc biệt là tích hợp liên môn; sử dụng phương tiện dạy học hiện đại phù hợp, hiệu quả để phát huy năng lực ở bản thân học sinh, tạo hứng thú cho học trò trong mỗi giờ học.
IV. Kết quả
            Sau quá trình vận dụng đề tài “Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh tiếp cận phần văn bản nghị luận trung đại lớp 8”, tôi nhận thấy có sự thay đổi rõ rệt từ thái độ học tập và kết quả học tập của học sinh.
            Cụ thể, chất lượng bộ môn Ngữ văn giữa học kì II của HS 02 lớp 8A5 và 8A6 do tôi dạy năm học 2021 – 2022 đã có sự khác biệt
	Lớp
	Sĩ số


	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu 

	
	
	SL
	TL %
	SL
	TL %
	SL
	TL %
	SL
	TL %

	8A5
	42
	12
	28.6
	25
	59.5
	5
	11.9
	0
	0

	8A6
	38
	8
	21.1
	26
	68.4
	3
	7.9
	1
	2.6

	Tổng
	80
	20
	25
	51
	63.8
	8
	10
	1
	1.2


Bảng so sánh đối chiếu kết quả học tập giữa Học kì II của học sinh
Năm học 2020 – 2021 và năm học 2021 – 2022
	Thời gian
	Sĩ số
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%

	Năm học 2020-2021

(Chưa áp dụng đề tài)
	88
	11
	12.5
	59
	67.1
	14
	15.9
	4
	4.5

	Năm học 2021-2022

(Sau khi áp dụng đề tài)
	80
	20
	25
	51
	63.8
	8
	10
	1
	1.2
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Dựa trên kết quả thực nghiệm và đánh giá thực nghiệm, tôi rút ra được một số kết luận như sau:
- Việc tiến hành dạy thực nghiệm đã đem lại kết quả như mong đợi.

- Điều này cho thấy tính đúng đắn và khả thi của đề tài.

- Kết quả kiểm tra cho thấy: Cả GV và HS đều tích cực, chủ động hơn trong việc khám phá các giá trị của tác phẩm văn học. Sức học, sức tiếp nhận của học sinh tốt hơn trong giờ học văn bản nghị luận trung đại.

PHẦN C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

I. Kết luận
Khi dạy học Văn, giáo viên không nên tạo cho học sinh một “lối mòn”, một tư duy thụ động khi tiếp nhận văn bản. Vì thế, đòi hỏi giáo viên phải có sự đổi mới ngay trong chính tư duy và quan niệm dạy học của mình. Trung tâm của quá trình dạy học phải là học sinh chứ không phải giáo viên như trước đây nữa. Việc để cho học sinh có cơ hội được nói lên “tiếng nói riêng” của mình trong giờ học đọc hiểu là điều vô cùng cần thiết. Nó giúp các em chủ động hơn trong đọc hiểu tác phẩm, hình thành năng lực tự học cho các em dần dần sẽ trở thành những “bạn đọc tinh hoa”.

Để dạy tốt các tác phẩm văn học nghị luận trung đại Việt Nam trong chương trình Ngữ Văn 8 đòi hỏi giáo viên và học sinh có ý thức quan tâm, trân trọng giá trị của các văn bản trong chương trình vì những tác phẩm đưa vào đều đặc sắc. Giáo viên phải đầu tư cho phần soạn bài, nắm chắc đặc trưng và phương pháp dạy văn học nghị luận trung đại Việt Nam, nghiên cứu tổng thể kiến thức của chương trình văn nghị luận trung đại Việt Nam trong chương trình Ngữ Văn 8 và nắm được đối tượng học sinh, tìm hiểu kĩ nội dung bài dạy để vận dụng phương pháp dạy học phù hợp. Khi lên lớp, giáo viên giữ tâm thế thoải mái, tận tâm, có trách nhiệm với từng đơn vị kiến thức của học sinh. Mặt khác cần tạo hứng thú học tập cho các em. Trong quá trình dạy học, luôn chú ý tới tất cả đối tượng học sinh và có câu hỏi phù hợp đặc biệt luôn kết hợp học và thực hành. Còn học sinh phải có ý thức chuẩn bị bài kĩ lưỡng, hợp tác với giáo viên trên lớp thì tiết dạy – học mới thành công. 

Do những hạn chế về kinh nghiệm của bản thân nên không thể tránh khỏi nhiều thiếu sót, tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy cô và đồng nghiệp gần xa để đề tài được hoàn thiện hơn.

II. Khuyến nghị
- Thư viện nhà trường nên bổ sung nguồn tài liệu mới có liên quan đến các tác giả, văn bản nghị luận trung đại.

- Ban giám hiệu tổ chức thêm những buổi bồi dưỡng mời chuyên gia có chuyên môn, các buổi học chuyên đề thảo luận về phần văn bản nghị luận trung đại theo nhóm, tổ chuyên môn, theo cấp cụm, cấp quận.
- Các cấp lãnh đạo ngành Giáo dục nên quan tâm và có hướng chỉ đạo chung thúc đẩy hoạt động đổi mới công tác giảng dạy ở trường phổ thông nói chung và trường THCS nói riêng.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!
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Ý  TƯỞNG DỜI ĐÔ TỪ HOA LƯ VỀ ĐẠI LA





LÝ DO DỜI ĐÔ KHỎI HOA LƯ





Ý CHÍ ĐỊNH ĐÔ MỚI Ở ĐẠI LA





Gương sáng đời xưa





Thực tế hai triều Đinh và Lê





Lịch sử Trung hoa có nhiều lần dời đô


(Thương, Chu)





- Đất nước phát triển 


- Các triều đại tồn tại lâu dài





Đóng đô mãi ở một nơi nên gặp khó khăn





Đất nước không phát triển, tồn tại ngắn ngủi





Những lợi thế của Đại La





Về lịch sử








Về địa lý








Về Kinh tế, văn hoá 





Ý CHÍ CỦA NHÀ VUA:


- Quyết định dời đô


- Hỏi ý kiến bề tôi.








Khích lệ ý chí lập công danh, xả thân vì nước, vì chủ tướng bằng cách nêu ra những tâm gương trung thần thời xưa.





Khích lệ lòng căm thù giặc, nỗi nhục mất nước bằng cách vạch trần và tố cáo tội ác, thái độ của giặc trên đất nước mình





Khích lệ lòng trung quân ái quốc bằng cách khơi gợi những ân tình của chủ tướng đã dành cho tướng sĩ.





Khích lệ lòng tự trọng, liêm sỉ ở mỗi người khi nhận rõ cái ai thấy rõ điều đúng bằng thái độ phê phán, nghiêm khắc.





Khích lệ lòng yêu nước bất khuất, quyết chiến quyết chiến thắng kẻ thù xâm lược; đánh bại tư tưởng thờ ơ, xa lánh, bàng quan để sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu sinh tử. 





NGUYÊN LÍ NHÂN NGHĨA





Yên dân


Bảo vệ đất nước để yên dân





Trừ bạo


Giặc Minh xâm lược





CHÂN LÍ VỀ SỰ TỒN TẠI ĐỘC LẬP CÓ 


CHỦ QUYỀN CỦA DÂN TỘC ĐẠI VIỆT





Văn hiến lâu đời





Lãnh thổ riêng





Lịch sử riêng





Phong tục riêng





Chế độ, chủ quyền riêng





SỨC MẠNH CỦA NHÂN NGHĨA SỨC MẠNH CỦA ĐỘC LẬP DÂN TỘC





MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC HỌC:


 HỌC ĐẠO LÀM NGƯỜI TỐT





Tác dụng:


- Nhiều người tốt


- Triều đình ngay ngắn

















- Thiên hạ thịnh trị





Phê phán những lệch lạc, sai trái trong việc học hiện tại





Khẳng định quan điểm; phương pháp học tập đúng đắn
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